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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH  QUẢNG NAM 

 

Bản án số: 170/2019/HS-PT 

Ngày: 30-7-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Liên 

Các Thẩm phán:   Ông Đặng Quốc Lộc 

                             Ông Đinh Văn Long 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ninh Minh Tân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Bà 

Đào Thị Việt Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 120/2019/HS-PT ngày 20 tháng 6 năm 

2019 đối với bị cáo Nguyễn Thanh T. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 49/2019/HS-ST ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành 

phố T, tỉnh Quảng Nam. 

Bị cáo có kháng cáo:  

  Họ và tên: Nguyễn Thanh T, sinh ngày 31-01-1977; nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú và chỗ ở hiện nay: phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Nông; 

trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn T (Chết) và bà Đinh Thị C, sinh năm 1957; có vợ là Nguyễn Thị 

Thanh T, sinh năm 1979; có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2002, con nhỏ nhất sinh năm 

2007. 

Tiền án: Chưa.  

Tiền sự:  

Ngày 11-4-2016, bị Công an thành phố T, tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính số 

tiền 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.  

Ngày 19-5-2016, bị Công an phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam xử phạt 

hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép. 

Ngày 20-01-2017, bị Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính hình 

thức cảnh cáo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Nhân thân: 

Ngày 28-01-2014, bị Công an thành phố T, tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính số 

tiền 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Ngày 24-02-2014, bị Công an phường An Sơn, thành phố T, tỉnh Quảng Nam xử 

phạt hành chính số tiền 2.000.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép. 
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Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 08-12-2018, chuyển sang tạm giam ngày 17-12-2018, 

có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra còn có bị cáo Trần Bá T không có kháng cáo và không bị kháng cáo, 

kháng nghị. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 08-12-2018, tại khu vực trước quán cà phê S, 

phường T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy Công an thành phố T bắt quả tang Trần Bá T đang cầm trên tay phải 01 gói chất 

rắn dạng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Theo lời trình bày của Trần Bá T đây là gói 

ma túy đá, T vừa mua của Nguyễn Thanh T với giá 1.200.000 đồng với mục đích để sử 

dụng.  

Lúc 19 giờ ngày 08-12-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T tiến 

hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh T. 

Qua khám xét thu giữ trong túi quần đùi bên phải của T đang mặc 01 gói chất rắn dạng 

tinh thể, màu trắng. Nguyễn Thanh T trình bày đây là gói ma túy đá T cất giữ với mục 

đích để sử dụng và bán lại kiếm lời.  

Tang vật tạm giữ của T gồm: 01 gói chất rắn dạng tinh thể màu trắng; 01 cân tiểu 

ly điện tử; 01 điện thoại di động hiệu Nokia có gắn sim số 0981.499.489 và 

0968.446.489; 01 đầu đánh lửa, 01 bình ga mini; 01 panh kẹp y tế, 01 cây kéo bằng kim 

loại, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 05 ống hút và 1.400.000 đồng.  

Tại Kết luận giám định số 167/PC09 ngày 14-12-2018 của Phòng Kỹ thuật Hình 

sự Công an tỉnh Quảng Nam, kết luận: 01 gói chất rắn dạng tinh thể màu trắng thu giữ 

của Trần Bá T có khối lượng 0,428 gam và 01 gói chất rắn dạng tinh thể màu trắng thu 

giữ của Nguyễn Thanh T có khối lượng 0,075 gam, là loại Methamphetamine.  

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT:323, Nghị định số 

73/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ.  

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Thanh T là người nghiện ma túy. Từ đầu 

tháng 11-2018 đến ngày 08-12-2018, T đã nhiều lần mua ma túy đá của đối tượng 

Quang P (không rõ lai lịch) tại thành phố T và đối tượng B (không rõ lai lịch) tại huyện 

B mỗi lần là 1.500.000 đồng, T mua ma túy với mục đích sử dụng và phân lẻ bán lại để 

kiếm lời, cụ thể như sau:  

Bán cho bị cáo Trần Bá T tổng cộng 02 lần: 

Lần 1: Sáng ngày 08-12-2018, Trần Bá T dùng số điện thoại 0935.414.478 gọi 

điện cho Nguyễn Thanh T theo số 0981.499.489 hỏi mua 01 gói ma túy đá với giá 

300.000 đồng. T đồng ý và hẹn T đến nhà của T tại phường A, thành phố T, tỉnh Quảng 

Nam để bán ma túy. Tại nhà của T, T đưa cho T 300.000 đồng, T nhận tiền và bán cho 

T 01 gói ma túy đá, T đem gói ma túy về sử dụng. 
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Lần 2: Chiều ngày 08-12-2018, Trần Bá T dùng số điện thoại 0935.414.478 gọi 

điện cho Nguyễn Thanh T theo số 0981.499.489 hỏi mua 01 gói ma túy đá giá 

1.200.000 đồng. T đồng ý và hẹn T đến nhà của T tại phường A, thành phố T, tỉnh 

Quảng Nam để bán ma túy. Tại nhà của T, T đưa cho T 1.200.000 đồng, T nhận tiền và 

bán cho T 01 gói ma túy đá. T đem gói ma túy mua được của T đến khu vực trước quán 

cà phê S thuộc phường T, thành phố T, Quảng Nam thì bị lực lượng Công an phát hiện 

và bắt quả tang. 

Bán cho Nguyễn Minh V (sinh năm 2000; trú tại: Thôn Đ, xã T, huyện N, tỉnh 

Quảng Nam) 01 lần: Vào tối ngày 13-11-2018, Nguyễn Minh V gọi điện thoại cho 

Nguyễn Thanh T theo số 0981.499.489 hỏi mua 01 gói ma túy đá với giá 400.000 đồng. 

T đồng ý và hẹn V đến khu vực trước Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Quảng Nam 

thuộc phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam để bán ma túy. Tại điểm hẹn, V đưa cho 

T 400.000 đồng, T nhận tiền và bán cho V 01 gói ma túy đá, V đem gói ma túy về bán 

lại để kiếm lời. 

Ngoài ra, vào tối ngày 07-12-2018, Nguyễn Thanh T bán cho người thanh niên 

tên Nhật H (không rõ lai lịch) 01 gói ma túy đá giá 400.000 đồng ngay tại nhà của T 

thuộc phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. 

 Với nội dung vụ án như trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 49/2019/HS-ST ngày 

09-5-2019 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Quảng Nam đã quyết định:  

 Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

 Áp dụng: điểm b, c khoản 2 Điều 251; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 

1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017);  

 Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thanh T 06 (Sáu) năm tù, thời hạn tù được tính từ ngày 

bắt tạm giữ, ngày 08-12-2018.  

 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt bổ sung, hình phạt đối 

với bị cáo Trần Bá T, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

 Ngày 15-5-2019, bị cáo Nguyễn Thanh T có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ 

hình phạt. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát 

biểu quan điểm giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức 

độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, áp dụng thêm Điều 54 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) để làm căn cứ xử phạt bị cáo 

Nguyễn Thành T 06 năm tù, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp. Sau 

khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp tiền phạt bổ sung nhưng xét thấy mức án đã tuyên đối 

với bị cáo là phù hợp, đồng thời bị cáo có nhân thân xấu nên không có căn cứ để chấp 

nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm về hình phạt. 

 Bị cáo không tranh luận, xin được giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt và trong hạn luật định theo đúng quy định tại các Điều 331, 332, 333 của 

Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 nên kháng cáo của bị cáo là hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án:  

[2.1] Tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh T khai nhận: Cuối 

năm 2018, bị cáo Nguyễn Thanh T nhiều lần mua ma túy của người tên Quang P và tên 

B (đều không rõ lai lịch), mỗi lần mua 1.500.000 đồng về phân lẻ bán lại cho nhiều đối 

tượng để kiếm lời và sử dụng cho bản thân, cụ thể: Bán cho bị cáo Trần Bá T 02 lần 02 

gói ma túy giá 1.500.000 đồng; bán cho Nguyễn Minh V 01 lần 01 gói ma túy giá 

400.000 đồng; bán cho người tên Nhật H (không rõ lai lịch) 01 gói ma túy giá 400.000 

đồng. Tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thanh T thu lợi bất chính từ việc bán trái phép chất 

ma túy là 2.300.000 đồng. 

Đối chiếu lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh T phù hợp với lời khai của bị cáo Trần 

Bá T, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng cùng các tài liệu, chứng 

cứ khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có cơ sở kết 

luận: Bị cáo Nguyễn Thanh T đã nhiều lần mua ma túy của hai người không rõ lai lịch 

về sử dụng va bán lại cho các đối tượng nghiện hút khác để kiếm lời nên bản án hình sự 

sơ thẩm số 49/2019/HS-ST ngày 09-5-2019 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh 

Quảng Nam đã kết án bị cáo Nguyễn Thanh T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 251 của Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 

năm 2017) là có căn cứ, đúng pháp luật. 

        [2.2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh T thì thấy: 

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội 

gây ra; áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm r, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017); áp 

dụng thêm khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) để 

làm căn cứ xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 06 năm tù, dưới mức khởi điểm của khung 

hình phạt là phù hợp và không nặng. 

 Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo T đã tác động gia đình nộp số tiền 10.000.000 

đồng hình phạt bổ sung tại các biên lai thu số 0000384 ngày 10-6-2019, số 0000386 

ngày 12-6-2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tuy nhiên bị cáo đã nhiều 

lần bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng bị cáo không 

lấy đó làm bài học cho mình mà tiếp tục phạm tội; mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xử 

đối với bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận đơn kháng 

cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt. 

[3] Do kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T không được chấp nhận nên bị cáo 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

         Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật. 
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Vì các lẽ trên; 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 

2015. 

 Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T, giữ nguyên quyết định 

của bản án sơ thẩm về hình phạt. 

 Áp dụng: điểm b, c khoản 2 Điều 251; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 

1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017);  

 Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thanh T 06 (Sáu) năm tù, thời hạn tù được tính từ ngày 

bắt tạm giữ, ngày 08-12-2018. 

 Bị cáo Nguyễn Thanh T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

       Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 30-7-

2019). 

 

Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

- Các cơ quan THTT;                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Người TGTT; 

- Phòng PV27 CA Q.Nam; 

- Phòng HSNV Sở Tư pháp Q.Nam; 

- Lưu. 

                                                                                  Nguyễn Thị Liên 
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